
 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai các khuyến nghị của EC về IUU 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

 

Theo hiện Công văn số 1623/BNN-TS ngày 07/3/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn bị nội dung cho báo cáo tiến độ kết 

quả triển khai các khuyến nghị của EC về IUU, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở ngành, địa phương báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu (tại Công văn số 

1242/UBND-KTN ngày 12/3/2024); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả 

triển khai các khuyến nghị của EC về IUU năm 2023 và từ ngày 01/10/2023 đến 

ngày 15/3/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:  

1. Tình hình tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, kết 

quả điều tra, xử lý từng vụ việc vi phạm, xử phạt đối với hành vi vi phạm khai 

thác hải sản ở vùng biển nước ngoài 

- Trong năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 02 trường hợp/02 tàu cá/22 ngư 

dân bị lực lượng Trung Quốc và Malaysia bắt giữ; kết quả điều tra, xử lý: chưa 

xác minh, xử lý; nguyên nhân: thuyền trưởng bị giam giữ chưa thả về địa 

phương. 

- Từ ngày 01/10/2023 đến 15/3/2024, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 01 trường 

hợp/01 tàu cá/14 ngư dân bị Malaysia bắt giữ (đã tính trong năm 2023); kết quả 

điều tra, xử lý: chưa xác minh, xử lý; nguyên nhân: thuyền trưởng bị giam giữ 

chưa thả về địa phương. 

(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục I kèm theo). 

2. Kết quả xử lý tàu cá vượt ranh giới, mất kết nối trên 6 tiếng, 10 ngày, 

mất kết nối nhiều ngày trên biển.  

- Trong năm 2023:  

+ Qua hệ thống giám sát tàu cá tại địa phương (đối với tàu cá từ 15m đến 

dưới 24m) đã phát hiện 198 tàu cá vượt ra khỏi sơ đồ trên phần mềm của hệ 

thống giám sát tàu cá và 403 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày. Các cơ 

quan đã xử lý 247 tàu cá mất kết nối, xử phạt 26 trường hợp; xử lý 33 tàu cá 

vượt ranh giới cho phép trên biển, không xử phạt do không đủ căn cứ xác định 

hành vi vi phạm. 

+ Theo thông báo của Cục Thủy sản (đối với tàu cá từ 24m trở lên) đã 

phát hiện 63 tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển và 01 tàu cá vượt ra khỏi 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SNNPTNT Quảng Ngãi, ngày      tháng 3 năm 2024 



2 
  

sơ đồ trên phần mềm của hệ thống giám sát tàu cá. Các cơ quan chức năng đã 

tiến hành làm việc, xử lý đối với 01 tàu cá vượt ranh giới, xử lý 08 trường hợp 

mất kết nối, xử phạt 05 trường hợp mất kết nối. 

- Từ ngày 01/10/2023 đến 15/3/2024: 

+ Qua hệ thống giám sát tàu cá tại địa phương (đối với tàu cá từ 15m đến 

dưới 24m) đã phát hiện 32 tàu cá vượt ra khỏi sơ đồ trên phần mềm của hệ thống 

giám sát tàu cá, 574 tàu cá mất kết nối trên 6 tiếng và 166 tàu cá mất kết nối trên 

biển trên 10 ngày. Các cơ quan đã xử lý 36 tàu cá mất kết nối, xử phạt 06 trường 

hợp; xử lý 05 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, không xác định hành vi 

vi phạm nên không xử phạt. 

+ Theo thông báo của Cục Thủy sản (đối với tàu cá từ 24m trở lên) đã 

phát hiện 95 tàu cá mất kết nối trên 6 tiếng, 21 tàu cá mất kết nối trên 10 ngày 

trên biển và 01 tàu cá vượt ra khỏi sơ đồ trên phần mềm của hệ thống giám sát 

tàu cá. Các cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc, xử lý đối với 01 tàu cá 

vượt ranh giới, xử lý 08 trường hợp mất kết nối, xử phạt 05 trường hợp mất kết 

nối. 

(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục II kèm theo) 

   3. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với hành vi khai thác IUU 

- Trong năm 2023, các cơ quan chức năng đã xử phạt các chủ tàu vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản đối với 58 trường hợp với số tiền 10.010,0 triệu đồng.  

- Từ ngày 01/10/2023 đến 15/3/2024, các cơ quan chức năng đã xử phạt các 

chủ tàu vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với 24 trường hợp với số tiền 

6.955,5 triệu đồng. 

(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục III kèm theo) 

  4. Kết quả kiểm tra tàu cá ra, vào cảng; giám sát sản lượng qua cảng 

- Trong năm 2023: Kiểm tra tàu cá ra, vào cảng: 30.123 lượt tàu; giám sát 

sản lượng qua cảng: 14.129 tấn (chiếm 5,17% tổng sản lượng khai thác của 

tỉnh); cấp 243 xác nhận nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác/5.429 

tấn thủy sản; thu 8.233 Sổ nhật ký khai thác thủy sản; kiểm tra, kiểm soát tàu cá 

ra vào cảng qua Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng: 4.629 lượt tàu. 

- Từ ngày 01/10/2023 đến 15/3/2024: Kiểm tra tàu cá ra, vào cảng: 8.409 

lượt tàu; giám sát sản lượng qua cảng: 6.068 tấn; cấp 151 xác nhận nguyên liệu 

thủy sản có nguồn gốc từ khai thác/4.123 tấn thủy sản; thu 2.231 Sổ nhật ký khai 

thác thủy sản; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng qua Văn phòng đại diện 

kiểm soát nghề cá tại cảng: 1.553 lượt tàu. 

(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục IV kèm theo). 

5. Kết quả cấp chứng nhận khai thác thủy sản 

- Trong năm 2023: đã cấp 86 giấy chứng nhận/1.434.191,9 kg. 

- Từ ngày 01/10/2023 đến 15/3/2024: đã cấp 44 giấy chứng nhận/845.976,7 kg. 
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(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục V kèm theo). 

Trên đây là kết quả triển khai các khuyến nghị của EC về IUU năm 2023 

và từ ngày 01/10/2023 đến ngày 15/3/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Cục Kiểm ngư)./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Kiểm ngư (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục Thủy sản; 

- BQL các cảng cá; 

- Lưu: VT, CCTS(pqdung). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Bình 
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